
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp Khoa QL Chuyên ngành
STCT

LBB

Giảng viên hướng dẫn- 

chấm 1

1 030439230013 Nguyễn Ngọc Lâm Anh 14/04/2005 DH39AT02 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 105 Lê Nguyễn Bảo

2 030439230041 Nguyễn Công Đạt 28/08/2005 DH39AT02 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 108 Lê Nguyễn Bảo

3 030439230067 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/08/2005 DH39AT02 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 108 Lê Nguyễn Bảo

4 030439230164 Trần Như Anh Ngữ 14/07/2005 DH39AT02 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 105 Lê Nguyễn Bảo

5 030439230236 Bùi Bảo Thư 23/05/2005 DH39AT02 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 107 Lê Nguyễn Bảo

6 030439230293 Nguyễn Tường Vi 06/03/2005 DH39AT01 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 107 Nguyễn Hồng Oanh

7 030439230298 Châu Nguyễn Tường Vy 13/05/2005 DH39AT02 Ngoại ngữ Song ngữ A_T 105 Nguyễn Hồng Oanh

8 030439230029 Nguyễn Phạm Huỳnh Phước Bình 23/11/2003 DH39AM01 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 105 Nguyễn Hồng Oanh

9 030437210068 Nguyễn Văn Chiến 27/12/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 107 Nguyễn Hồng Oanh

10 030439230139 Bồ Gia Mẩn 22/06/2005 DH39AM02 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 105 Nguyễn Hồng Oanh

11 030438220155 Bùi Tuyết Nhi 12/12/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 122 Nguyễn Hoàn Vũ

12 030439230184 Trần Thị Quỳnh Như 25/03/2005 DH39AM01 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 107 Nguyễn Hoàn Vũ

13 030439230214 Đoàn Thị Sương 14/04/2005 DH39AM03 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 105 Nguyễn Hoàn Vũ

14 030436200155 Lâm Phước Tài 16/12/2002 DH36AV05 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 131 Nguyễn Hoàn Vũ

15 030438220263 Đặng Tú Trinh 20/12/2003 DH38AM03 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 122 Nguyễn Hoàn Vũ

16 030439230277 Trần Thanh Trúc 25/01/2005 DH39AM02 Ngoại ngữ Tiếng anh thương mại 105 Nguyễn Hoàn Vũ

Tổng số: 16 sinh viên
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